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ÔN TẬP GIỮA KỲ I


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Học sinh được ôn tập, củng cố toàn bộ kiến thức ngữ văn về truyện ngắn và tiểu thuyết, thơ bốn chữ, năm chữ, truyện khoa học viễn tưởng.
- Củng số tri thức về ngôn ngữ vùng miền, từ trái nghĩa, một số biện pháp tu từ.
- Học sinh được củng cố cách viết bài văn tự sự, đoạn văn, bài văn biểu cảm
2. Về năng lực 
- Học sinh củng cố năng lực ngữ văn (đọc hiểu, viết) theo mục tiêu bài học 1,2,3
- Biết vận dụng kiến thức NV đã được phát triển ở bài 1,2,3 để làm đề tổng hợp hiệu quả.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu
2. Học liệu: Vi deo các loại động vật dưới đại dương, video tiếng sóng biển, SGK, sách tham khảo, phiếu học tập, bảng kiểm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: - Khơi gợi hệ thống kiến thức ngữ văn đã học ở bài 1,2,3 giúp học sinh bước vào ôn luyện hiệu quả.
b) Nội dung hoạt động:  
c) Sản phẩm học tập:   
d) Tổ chức hoạt động:	
		Hoạt động của GV và HS	

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:   GV yêu cầu HS nhắc lại các mục tiêu về năng lực ngữ văn đã được phát triển khi các em học tập bài 1,2,3.
B2: thực hiện nhiệm vụ: - Hs suy nghĩ tìm câu trả lời.
B3: Báo cáo: HS nhắc được các mục tiêu về năng lực
*Năng lực đọc: Đọc hiểu các văn bản truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ bốn chữ, năm chữ. Nhận biết được nội dung hình thưc hình thức của truyện ngắn và tiểu thuyết, thơ bốn chữ, năm chữ; truyện khoa học viễn tưởng.
*Năng lực viết:
+ Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử;
+  Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ, viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
+ Bước đầu làm được văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
+  Nhận biết và vận dụng được từ ngữ vùng miền, từ trái nghĩa và một số biện pháp tu từ trong viết, nói và nghe.
B4: Đánh giá kết quả, kết nối vào bài học: 
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV kết nối bài học


B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
HĐ 2.1: Ôn tập phần đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được các thể loại, kiểu văn bản và tên văn bản đã học.
- Nhận biết được nội dung chính của các văn bản đọc hiểu đã học.
- Nắm được những điểm cần chú ý về cách đọc thơ (bốn chữ, năm chữ), truyện (truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện khoa học viễn tưởng)
b) Nội dung hoạt động: hoạt động các nhân, hoạt động nhóm 
c) Sản phẩm học tập: kết quả hoạt động của HS
d) Tổ chức hoạt động:	
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV tổ chức hoạt động nhóm
- Hình thức: nhóm tổ
- Thời gian: 3 phút trên lớp vì đã giao chuẩn bị ở nhà
- Yêu cầu: 
+N1-tổ 1: Hệ thống kiến thức các VB ở chủ đề 1.
+N2-tổ 2: Hệ thống lại kiến thức các VB ở chủ đề 2.
+N3-tổ 3: Hệ thống lại kiến thức các VB ở chủ đề 3.
+N4-tổ 4: Nêu cách đọc hiểu văn bản ở 3 chủ đề trên
- Hs tiếp nhận vụ
B2: Thực hiện:- HS các nhóm xem lại nội dung đẫ chuẩn bị, điều chỉnh, bổ sung.
B3: Báo cáo kết quả:
- Đại diện các nhóm trình bày. GV và HS quan sát, lắng nghe.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	I. Ôn tập phần đọc hiểu
1. Chủ đề 1:
- VB “Người đàn ông cô độc giữa rừng”: -> Kể về cuộc gặp gỡ giữa cha con An với chú Võ Tòng…
- VB: “Buổi học cuối cùng”: 
-> Thông qua câu chuyện kể của Phrang về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng Andat, tác giả ca ngợi tình yêu tiếng Pháp, tình yêu nước Pháp… 
2. Chủ đề 2:
- VB: “Mẹ”: Thơ 4 chữ
- VB: Tiếng gà trưa”: thơ 5 chữ
3. Chủ đề 3:
- VB: “Bạch tuộc”: truyện khoa học viễn tưởng
- VB: Chất làm gỉ


*Sản phẩm nhóm 4: 
	Đọc hiểu truyện ngắn tiểu thuyết
	Đọc hiểu thơ bốn chữ, năm chữ
	Đọc hiểu truyện khoa học viễn tưởng.

	- Nêu cảm nhận khái quát về văn bản.
+ Bối cảnh
+ Ngôi kể, sự thay đổi ngôi kể
+ Ngôn ngữ vùng miền.
+ Nhân vật- cách thể hiện nhân vật (qua cử chỉ, hành động, lời thoại, qua ý nghĩ của các nhân vật khác trong truyện, qua lời người kể chuyện)
+ Đề tài, chủ đề, ý nghĩa văn bản (lòng yêu nước và tình cảm nhân ái, nhân bản...)
- Biết phân tích, tìm hiểu sâu giá trị ND của văn bản 
- Biết vận dụng nâng cao: Liên hệ so sánh kết nối (văn bản- văn bản, văn bản – cuộc sống, văn bản với chính bản thân) 
Lưu ý: Kết nối mở rộng với văn bản biểu hiện của lòng yêu nước và tình cảm nhân ái.
	- Nêu cảm nhận khái quát về văn bản. 
+ Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (Số lượng, dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...) 
+ Nội dung:  đề tài, chủ đề, những tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua bài thơ.
- Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ
- Biết phân tích, tìm hiểu sâu giá trị nội dung của văn bản 
- Biết vận dụng nâng cao: Liên hệ so sánh kết nối (văn bản- văn bản, văn bản – cuộc sống,  văn bản với chính bản thân) 
Lưu ý: 
Quan tâm đọc hiểu văn bản:
+Thể hiện những nỗi xúc động của người viết về tình cảm gia đình
+Tác phẩm nhắc nhở sự trân quý các giá trị truyền thống của dân tộc.
	- Nêu cảm nhận khái quát về văn bản.
+ Nhận biết được một số yếu tố hình thức (Sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh...)
+ Nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng.
- Biết phân tích, tìm hiểu sâu cơ sở khoa học và tính chất viễn tưởng của truyện.
- Biết vận dụng nâng cao: Liên hệ so sánh kết nối (văn bản- văn bản, văn bản – cuộc sống,  văn bản với chính bản thân) từ đó biết trân trọng những ý tưởng khoa học; lòng dũng cảm, tình yêu thiên nhiên, thích khám phá, thích tưởng tượng và sáng tạo;
Lưu ý:
- Đề tài gắn với lĩnh vực khoa học 
- Sự kiện có thể bắt đầu từ sự kiện có thật; từ đó, nhà văn hình dung, tưởng tượng ra câu chuyện. 
- Tình huống thường đột ngột, có phần li kì, mạo hiểm...
- Cốt truyện thường gắn với các sự kiện KH và công nghệ; với những sự kiện “đi trước thời gian”, những tình huống độc đáo, táo bạo, bất ngờ...
- Nhân vật thường là những con người thông thái (nhà khoa học, nhà phát minh, sáng chế...) trong các lĩnh vực mà tác phẩm đề cập


Hoạt động 2.2: Ôn tập phần Tiếng Việt
a) Mục tiêu: Nhận biết được ngôn ngữ vùng miền và tác dụng của một số biện pháp tu từ
b) Nội dung hoạt động: hoạt động các nhân
c) Sản phẩm học tập: kết quả hoạt động của HS
d) Tổ chức hoạt động:	
	Hoạt động của GV và HS

	II. Ôn tập phần Tiếng Việt
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu
? Trong quá trình đọc hiểu cần nhận biết và hiểu kiến thức tiếng Việt nào?
- Hs tiếp nhận vụ
B2: Thực hiện:- HS nhớ lại kiến thức để trả lời
*Dự kiến sản phẩm:
- Nhận biết được ngôn ngữ vùng miền và đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản truyện ngắn, tiểu thuyết.
-  Nhận diện, phân tích biện pháp tu từ trong thơ:
B3: Báo cáo kết quả:
- 2-3 HS trình bày. GV và HS quan sát, lắng nghe.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 


Hoạt động 2.3: Ôn tập phần Viết
a) Mục tiêu: Nắm được kĩ năng viết bài văn tự sự, đoạn văn ghi lại cảm xúc
b) Nội dung hoạt động: hoạt động các nhân
c) Sản phẩm học tập: kết quả hoạt động của HS
d) Tổ chức hoạt động:	
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV tổ chức hoạt động nhóm lớn ( theo dãy)
- Hình thức:  tổ hoạt động theo dãy
- Thời gian: 5 phút trên lớp vì đã giao chuẩn bị ở nhà
- Yêu cầu: 
+N1 - tổ 1+2: Xác định kiểu bài và nội dung hoạt động Viết trong bài 1. Chỉ rõ bố cục và cách làm bài
+N2-tổ 3+4: Xác định kiểu bài và nội dung hoạt động Viết trong bài 2. Chỉ rõ bố cục và cách làm bài
- Hs tiếp nhận vụ
B2: Thực hiện: - HS các tổ xem lại nội dung đẫ chuẩn bị và điều chỉnh, thống nhất.
- HS đại diện nhóm trình bày. GV và HS quan sát, lắng nghe.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	III. Ôn tập phần viết
1. Viết bài văn tự sự
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đảm bảo theo các bước một cách sáng tạo.
* Mở bài: Nêu tên nhân vật hoặc sự việc đặc sắc mà em muốn viết
* Thân bài: Lần lượt kể các sự việc theo tuần tự nhất định
- Sự việc mở đầu-> diễn biến -> Sự việc cao trào -> Sự việc kết thúc
- Rút ra bài học từ nhân vật  sự việc
* Kết bài: Kết thúc câu chuyện 
2. Viết đoạn văn 
a.Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
- Mở đoạn: Nêu cảm nghĩ chung về bài thơ, dẫn ra yếu tố nội dung nghệ thuật đặc sắc mà mình yêu thích.
- Thân đoạn: Nêu cụ thể cảm xúc của em về yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sắc đã xác định ở mở đoạn.
- Kết đoạn: Khái quát lại suy nghĩ của bản thân về yếu tố đã mạng lại cảm xúc ấy.
b. Bước đầu làm được văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
* Mở bài: Nêu tên nhân vật hoặc sự việc đặc sắc mà em muốn viết
* Thân bài: Lần lượt nêu những cảm xúc và suy nghĩ từ khái quát đến cụ thể 
- Nêu cảm xúc chung về con người sự việc
- Nêu các biểu hiện cụ thể của tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ về con người, sự việc
- Rút ra bài học từ nhân vật  sự việc
* Kết bài: Khẳng định lại ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ của em về con người hoặc sự việc được nói đến trong bài văn


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh làm đề tổng hợp để củng cố, nâng cao kĩ năng làm bài theo mục tiêu bài học 1,2,3
b) Nội dung hoạt động: hoạt động các nhân
c) Sản phẩm học tập: kết quả hoạt động của HS
d) Tổ chức hoạt động:	
	Hoạt động của GV và HS

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu
- GV cho HS làm đề tổng hợp: GV phát đề bài (chiếu đề)
- Hs tiếp nhận vụ
B2: Thực hiện:- HS nhớ lại kiến thức để trả lời
B3: Báo cáo kết quả:
- 2-3 HS trình bày. GV và HS quan sát, lắng nghe.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 


ĐỀ LUYỆN TẬP
ĐỀ 1
    Đọc kĩ văn bản sau và trả lời những câu hỏi ở bên dưới
CHIẾC HỘP QUÝ GIÁ
 	 Có một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha: “Con tặng cha”.
Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: “Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà!”
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ.
     Đứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà cô con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ và đã nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ bè bạn, từ gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được những tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
(Trích phụ san Thế hệ trẻ - 2018)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Tự sự 	                                         B. Miêu tả                
C. Biểu cảm 	                               D. Nghị luận 
Câu 2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất.                        	  B. Ngôi thứ hai.                      
C. Ngôi thứ ba.                              	  D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.                                                    
Câu 3. Trạng ngữ trong câu: Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha: “Con tặng cha” có chức năng gì?
A. Chỉ thời gian                            	  B. Chỉ mục đích 
C. Chỉ nguyên nhân                      	  D. Liên kết với câu trước  
Câu 4. Trong văn bản “Chiếc hộp quý giá” có bao nhiêu từ láy?
A. Hai từ láy                               	  B. Ba từ láy             
C. Bốn từ láy 	                                 D. Sáu từ láy
Câu 5. Vì sao người cha quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình?
A. Đứa bé hay nghịch đồ vật trong nhà.
B. Đứa bé trang trí một chiếc hộp giấy
C. Đứa bé tặng cha chiếc hộp không.
D. Đứa bé lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng
Câu 6. Người cha “vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ” vì lí do gì?
A. Vì người cha đã đánh mắng con tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. 
B. Vì người cha quá nghèo, không có tiền cho con mua đồ chơi, quà bánh.
C. Vì người cha đã được cô bé tặng cho rất nhiều món quà quý giá.
D. Vì người cha nhận ra lòng hiếu thảo và tình yêu thương của con gái dành cho mình.
Câu 7. Điều gì đã khiến ông vượt qua những gian nan, đau khổ trong cuộc sống?
A. Ông đã trở lên giàu có sau nhiều năm lao động.
B. Ông trở lên mạnh khỏe hơn.
C. Ông được nhiều người giúp đỡ.
D. Ông có chiếc hộp giấy và tình yêu của con gái.
Câu 8. Trong câu chuyện, tác giả đã khẳng định thứ gì là quý giá nhất?
A. Những cuộn giấy gói quà màu vàng.
B. Những chiếc hộp được trang trí thật đẹp.
C. Những món quà con gái tặng cho.
D. Những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư.
Câu 9. Qua cách hành xử của người cha trong câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
Câu 10.  Thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm cho chúng ta qua câu chuyện trên là gì?

Phần II: Viết (4,0 điểm) 
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. 
Đề 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Lời ru của mẹ
                              (Xuân Quỳnh)
	
Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát.
 
Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng
 
Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống.
	
Và khi con đến lớp
Lời ru ở cồng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con
 
Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.



                                  (Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ mấy chữ? 
A. Thơ bốn chữ.          B. Thơ bảy chữ.           C. Thơ năm chữ.             D. Thơ tám chữ
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì? 
A. Tự sự.                     B. Biểu cảm.                C. Miêu tả.                      D. Nghị luận
Câu 3. Bài thơ có cách ngắt nhịp phổ biến như thế nào? 
A. 2/3 và 1/4.              B. 3/2 và 4/1.                C. 1/4 và 3/2.                  D. 2/3 và 3/2.
Câu 4. Đâu là chủ đề của bài thơ? 
A. Tình mẫu tử.         B. Tình phụ tử.         C. Tình bạn.     D. Tình yêu quê hương đất nước.
Câu 5. Đọc bài thơ, em thấy Lời ru ẩn nơi nào? 
A. Ở ruộng khoai, ao rau muống.                                    B. Ở cổng trường.
C. Trên đường, trên núi, ngoài biển.                               D. Ở khắp mọi nơi.
Câu 6. Lời ru của mẹ ở bên con khi nào? 
A. Lúc con chào đời.                            B. Lúc con đi học.
C. Khi con khôn lớn.                            D. Suốt cuộc đời con.
Câu 7. Thông điệp tác giả gửi gắm trong bài thơ là gì? 
A. Hãy quý trọng, nâng niu tình cảm gia đình.                                 
B. Hãy quý trọng, nâng niu tình yêu quê hương, đất nước.
C. Hãy quý trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống.
D. Hãy đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 8. Nội dung chính của bài thơ trên là gì?
      A.Bài thơ nói về giá trị của lời ru trong cuộc sống của mỗi con người
      B.Bài thơ mượn hình ảnh lời ru để nói về tình mẹ tha thiết, thiêng liêng, bất tử.
      C. Bài thơ gợi những niềm rung động sâu xa trong lòng người đọc về tình mẫu tử. 
      D. Bài thơ sử dụng hình ảnh lời ru để bộc tấm lòng thảo hiếu của người con đối với mẹ.
Câu 9: Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ và nêu tác dụng có trong 2 câu thơ sau:
“Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn”
Câu 10. Những bài học  em nhận được sau khi đọc bài thơ?
II. VIẾT ( 4 điểm)
Đề bài: Hãy viết đoạn văn phát biểu cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Mẹ” của 

	Hướng dẫn học sinh luyện đề
Đề 1
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I. Đọc - Hiểu văn bản

	1
	A. Tự sự
	0.25

	2
	C. Ngôi thứ ba.
	0.25

	3
	C. Chỉ nguyên nhân
	0.25

	4
	A. Hai từ láy                               
	0.25

	5
	C. Đứa bé tặng cha chiếc hộp không.
	0.25

	6
	C. Vì người cha đã được cô bé tặng cho rất nhiều món quà quý giá.
	0.25

	7
	D. Ông có chiếc hộp giấy và tình yêu của con gái.
	0.25

	8
	D. Những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư.
	0.25

	9
	- Nên nhìn nhận sự việc cẩn thận, sâu sắc (đặc biệt đối với trẻ thơ) để tránh mắc sai lầm đáng tiếc xảy ra.
- Luôn lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng nguyện vọng, sở thích, trí tưởng tượng sáng tạo của mọi người. 
- Cần biết trân trọng và không quá nặng nề về giá trị vật chất trong những món quà khi được trao tặng.
	0.75

0.75

0.5

	10
	- Cuộc sống tất bật hôm nay đôi khi làm chúng ta quên đi những yêu thương nhỏ nhoi, nhưng chính những yêu thương ấy lại đủ làm ấm lòng người nhận.
- Hãy thử một lần tự mình biến một chiếc hộp rỗng thành một hộp quà xinh xắn và thiết thực gửi đến những mảnh đời không may mắn, để khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người nhận, bạn sẽ thấy những điều nhỏ nhoi mình làm chợt trở nên thật ý nghĩa biết bao.
	
1.0



1.0


			Phần II: Viết
	4,0

	
	1. Nhận biết: 
- Xác định được kiểu bài 
- Xây dựng bố cục, sự việc, nhân vật chính.
	0,5


	
	2. Thông hiểu:
Mở bài: Giới thiệu sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử
Thân bài:
- Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc, chỉ ra mối liên quan giữa nhân vật với sự việc/ sự kiện lịch sử. 
- Kết hợp kể chuyện với miêu tả.
+ Tập trung vào sự kiện chính.
+ Sử dụng ngôi kể phù hợp.
Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nhận của người viết.
	0,25


1,0


0,25

	
	3. Vận dụng:
- Trình bày được những tác động của nhân vật lịch sử đối với đất nước thời kì đó.
- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp
- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện liên quan đến nhân vật lịch sử mạch lạc, logic.
	 0,5

0,25
0,25

	
	4. Vận dụng cao:
- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt…
- Biết lựa chọn nhân vật có ý nghĩa, mang lại bài học giá trị, sâu sắc.
	0,5

0,5


 
    ĐỀ 2
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
		D	
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	B
	0.5

	
	9
	-BPTT: So sánh
-Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt của câu thơ.
+ Gợi sự liên tưởng khi con nằm ấp áp trong vòng tay mẹ, lời ru như tấm chăn mềm mại che chở, ủ ấp con đưa con vào giấc ngủ ngon.
+ Thể hiện tấm lòng và tình yêu thương của người mẹ.
	1

	
	10
	Bài học nhận được từ văn bản:
-Nhận thức được tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng, bất tử.
-Trân trọng, biết ơn người mẹ.
-Có những hành động cụ thể thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn mẹ: Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi để mẹ vui long.
-Lên án những hành vi bất hiếu với mẹ.
	1

	II
	
	VIẾT
	4

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phát biểu cảm nghĩ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ.
	0,25

	
	
	c. Viết bài văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ
Học sinh có thể chọn một bài thơ bốn chữ đã được đọc nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở đoạn:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Nêu ấn  tượng cảm xúc chung về bài thơ.
* Thân đoạn:
- Chia sẻ cảm xúc của em về ý nghĩa đề tài tình mẫu tử thiêng liêng mà nội dung bài thơ đề cập.
- Chia sẻ tình cảm, cảm xúc về tác dụng nghệ thuật đặc sắc của bài thơ mà tác giả thể hiện:
+Thể thơ bốn chữ nhẹ nhàng, dung dị
+Nghệ thuật đối lập xuyên suốt bài thơ; nghệ thuật hoán dụ: lưng còng, đầu bạc; câu hỏi tu từ…đã thể hiện được nội dung thông điệp của tác phẩm.
+Cảm xúc của em về bài thơ: Cảm ơn tác giả đã dành cho mẹ những ngôn từ tuyệt vời. trân quý những sản phẩm văn chương đã lưu lại và lan tỏa tình cảm mẫu tử thiêng liêng cao quý.
* Kết đoạn:
- Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.
- Rút ra bài học, liên hệ.
	

	
	
	
	


0,5



0,5

1,5








0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 
Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Học bài: Học sinh ôn luyện nắm vững mục tiêu kiến thức ngữ văn
- Làm bài tập:
- Chuẩn bị kiểm tra giữa kì I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GV: Phạm Thị Quỳnh                              Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
